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Các dự án đầu tư có thể thuộc các ngành,  nghề, các địa phương khác  nhau nên mỗi dự  án có những đặc điểm riêng. Không có được một mô hình chung,  sát  đúng với mọi  ngành,  mọi nghề, mọi nơi. Do đó, khi tiến hành lập một dự án cụ thể, chủ nhiệm dự án cần quan tâm đầy đủ đến những nét đặc thù của dự án. Nhìn chung, để lập một dự án đầu từ phải qua 3 giai đoạn: nghiên cứu cơ hội đầu tư, nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu tính khả thi của dự án. Bài viết đi sâu vào giai đoạn nghiên cứu tính khả thi của dự án.

Từ khóa: dự án, khả thi, đầu tư
        1. Bản chất và mục đích của nghiên cứu khả thi.

    * Bản chất của nghiên cứu khả thi:

Xét về mặt hình thức, tài liệu nghiên cứu  khả thi là  một tập hợp hồ  sơ trình bày một  cách chi tiết và có hệ thống tính vững chắc, hiện thực của một hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội theo các khía cạnh thị trường, kỹ thuật, tài chính, tổ chức quản lý và kinh tế xã hội.

Ở  nước  ta,  nghiên  cứu  khả  thi  thường  được  gọi  là  lập  luận  chứng  kinh  tế  kỹ thuật. Nghiên cứu  khả  thi  được  tiến  hành  dựa  vào  kết  quả  của  các  nghiên  cứu  cơ  hội đầu tư và nghiên cứu tiền khả thi đã được các cấp có thẩm quyền chấp nhận. Ở  giai đoạn  nghiên cứu khả thi, dự án được soạn thảo kỹ lưỡng hơn, đảm bảo cho mọi dự đoán, mọi tính toán đạt được ở mức độ chính xác cao trước khi đưa ra để các cơ quan kế hoạch,  tài chính,  ngân hàng, các định chế tài chính quốc tế thẩm định.


* Mục đích của nghiên cứu khả thi:

Quá trình nghiên cứu khả thi được tiến hành qua 3 giai đoạn. Giai đoạn nghiên cứu cơ  hội đầu tư nhằm loại bỏ ngay những dự kiến rõ  ràng không khả thi mặc dù không cần đi sâu vào chi tiết. Tính không khả thi này được chứng minh bằng các số liệu thống kê, các tài liệu thông tin kinh tế dễ tìm. Điều đó giúp cho  tiết  kiệm  được thì  giờ, chi phí của các nghiên cứu kế tiếp.

Mục đích nghiên cứu khả thi là xem xét lần cuối cùng nhằm đi đến những kết luận xác đáng về mọi vấn đề cơ bản của dự án bằng các số liệu đã được tính toán cẩn thận, chi tiết, các  đề án kinh tế - kỹ thuật, các lịch biểu và tiến độ thực hiện dự án trước khi quyết định đầu tư chính thức.

Như vậy, nghiên cứ khả thi là một trong những công cụ thực hiện kế hoạch kinh tế của ngành, của địa phương và của cả nước, để biến  kế hoạch thành hành động cụ  thể và đem lại   lợi ích kinh tế xã hội cho đất nước, lợi ích tài chính cho nhà đầu tư.

2. Nội dung chủ yếu của nghiên cứu khả thi:

Nghiên cứu khả thi còn được gọi là  lập dự án đầu tư. Nội dung chủ yếu của dự án đầu tư bao gồm các khía cạnh kinh tế vi mô  và  vĩ mô, quản lý và kỹ thuật.  Các khía cạnh này ở  các dự án thuộc các ngành khác nhau đều có nét đặc thù riêng.  Do  đó  việc  chọn lĩnh vực để mô tả kỹ thuật soạn thảo và phân tích dự án sẽ ra một mô hình tương đối hoàn chỉnh. Mô hình này có thể được sử dụng tham khảo khi soạn thảo các dự án thuộc các ngành khác.

Nội dung chủ yếu cụ thể của một dự án đầu tư bao gồm các vấn đề sau đây:

* Xem xét tình hình kinh tế tổng quát liên quan đến dự án đầu tư:

Có thể coi tình hình kinh tế tổng quát là nền tảng của dự án đầu tư. Nó thể hiện khung cảnh đầu tư có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển và  hiệu  quả kinh tế  tài chính của  dự án đầu tư. Tình hình kinh tế tổng quát được đề cập trong dự án bao gồm các vấn đề sau:

+ Điều kiện về địa lý tự nhiên (địa hình, khí hậu, địa chất...) có liên quan đến việc lựa chọn, thực hiện và phát huy hiệu quả của dự án sau này.

+ Điều kiện về dân số và lao động có liên quan đến nhu  cầu  và khuynh hướng tiêu thụ sản phẩm, đến nguồn lao động cung cấp cho dự án.
+ Tình hình chính trị, các chính sách và luật lệ có ảnh hưởng đến sự quan tâm của nhà

đầu tư.

+ Tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của địa phương, tình hình phát triển sản xuất kinh doanh của ngành, của cơ sở (tốc độ gia tăng GDP, tỷ lệ đầu tư so với GDP, quan hệ giữa tích luỹ và tiêu dùng, GDP/đầu người, tỷ suất lợi nhuận sản xuất kinh doanh...) có ảnh hưởng đến quá trình thực hiện và sự phát huy hiệu quả của sự dự án.
+ Tình hình ngoại hối (án cân thanh toán ngoại hối, dự trữ ngoại tệ, nợ nần và tình hình thanh toán nợ...) đặc biệt đối với các dự án phải nhập khẩu nguyên vật liệu, thiết bị.

+ Hệ thống kinh tế và các chính sách bao gồm:

- Cơ cấu tổ chức hệ thống kinh tế theo ngành, theo quan hệ  sở  hữu, theo vùng lãnh thổ  để đánh giá trình độ và lợi thế so sánh của dự án đầu tư.


- Các chính sách phát triển, cải cách kinh tế, chuyển dịch cơ cấu nhằm đánh giá trình độ

nhận thức, đổi mới tư duy và môi trường thuận cho đầu tư đến đâu.

+ Thực trạng kế hoạch hoá nền kinh tế quốc dân theo thời hạn, theo  mức độ  chi  tiết,  theo các mục tiêu, các ưu tiên, các công cụ tác động để từ đó thấy được khó  khăn, thuận lợi,  mức độ ưu tiên mà dự án sẽ được hưởng ứng, những hạn chế mà dự án phải tuân theo.

+ Tình hình ngoại thương và các định chế có liên quan như tình hình xuất nhập khẩu,  thuế xuất nhập khẩu, chính sách tỷ giá hối đoái, các luật lệ đầu tư cho người nước ngoài,  cán  cân thương mại, cán cân thanh toán quốc tế... Những vấn đề này đặc biệt  quan trọng đối với  các dự án sản xuất hàng xuất khẩu, nhập  khẩu  nguyên vật liệu, máy móc. Chẳng hạn chính  sách tỷ giá hối đoái không thích hợp (tỷ giá đồng nội địa so với ngoại tệ thấp) sẽ gây ra tình trạng càng xuất khẩu càng lỗ, thuế xuất khẩu quá cao sẽ gây khó khăn trong cạnh tranh với hàng hoá của các nước khác trên thị trường ngoài nước, các luật lệ đầu tư có tác dụng khuyến khích và thu hút đầu tư nước ngoài...
3. Nội dung của báo cáo nghiên cứu khả thi

Sản phẩm cuối cùng của nghiên cứu khả thi là  báo cáo  nghiên cứu khả  thi.  Nội dung  chủ yếu của báo cáo này bao gồm:

- Những căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư.
- Lựa chọn hình thức đầu tư.

- Chương trình sản xuất và các yếu tố phải đáp ứng.

- Các phương án địa điểm cụ thể phù hợp với quy hoạch xây dựng.

- Phương án giải phóng mặt bằng, kế hoạch tái định cư.

- Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật , công nghệ .

- Các phương án kiến trúc, giải pháp xây dựng, thiết kế sơ bộ của các phương án đề
nghị lựa chọn, giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường.

- Xác định rõ nguồn vốn, khả năng tài chính, tổng mức đầu tư và nhu cầu vốn theo tiến

độ. Phương án hoàn trả vốn đầu tư.

- Phương án quản lý khai thác dự án và sử dụng lao động .

- Phân tích hiệu quả đầu tư.

- Các mốc thời gian chính thực hiện đầu tư.

- Kiến nghị hình thức quản lý thực hiện dự án.
- Xác định chủ đầu tư.
- Mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến dự án.

4. Kết luận
Đây là bước sàng lọc lần cuối cùng để lựa chọn được dự án tối ưu. ở giai đoạn này phải khẳng định cơ hội đầu tư có khả thi hay không? Có vững chắc, hiệu quả hay không? ở bước nghiên cứu này, nội dung nghiên cứu cũng tương tự như giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi, nhưng khác nhau ở mức độ chi tiết hơn, chính xác hơn. Mọi khía  cạnh nghiên cứu  đều được xem xét ở trạng thái động, tức là có tính đến các yếu tố bất định có thể xảy ra theo  từng nội  dung nghiên cứu. Xem xét sự vững chắc hay không của dự án trong điều kiện có sự  tác động của các yếu tố bất định, hoặc cần có các biện pháp tác động gì để đảm bảo cho dự án có hiệu  quả.
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